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1 210964 Nguyễn Ðăng Hà Châu 30/06/2006 Nữ 8.5 8.75 9.25 8 42.5 Văn 

2 210951 Phạm Phương Anh 16/04/2006 Nữ 8.5 8.5 8.75 7.5 40.75 Văn 

3 211079 Nguyễn Anh Thư 26/08/2006 Nữ 8.5 7.25 7.5 8.75 40.75 Văn 

4 210977 Nguyễn Thu Hà 01/05/2006 Nữ 8.5 6.5 8.25 8 39.25 Văn 

5 210981 Trần Lê Gia Hân 02/09/2006 Nữ 8 7 7 8.5 39 Văn 

6 210944 Trịnh Châu Anh 05/08/2006 Nữ 8 8 8.5 7 38.5 Văn 

7 211007 Nguyễn Hồ Ðan Linh 28/10/2006 Nữ 7.75 6.58 8 7.75 37.83 Văn 

8 210975 Nguyễn Ngô Kim Giao 06/01/2006 Nữ 8 5 7.75 8 36.75 Văn 

9 210945 Võ Trần Diệu Anh 19/09/2006 Nữ 8 5.75 8.75 7 36.5 Văn 

10 210996 Nguyễn Cao Thu Huyền 17/10/2006 Nữ 8.5 3.5 7.5 8.5 36.5 Văn 

11 211083 Nguyễn Khả Thư 23/09/2006 Nữ 8.5 6.5 6.75 7.25 36.25 Văn 

12 211114 Trần Tử Uyên 22/02/2006 Nữ 8 5.25 7.75 7.58 36.16 Văn 

13 211064 Lê Nguyễn Mai Quỳnh 12/04/2006 Nữ 8 8 5.25 7.25 35.75 Văn 

14 211076 Bùi Ðức Anh Thư 16/10/2006 Nữ 8 6 8.25 6.75 35.75 Văn 

15 210984 Nông Thị Ngọc Hân 02/07/2006 Nữ 8 8 6.5 6.5 35.5 Văn 

16 210987 Nguyễn Ngọc Hạnh 23/04/2006 Nữ 8 6 6.5 7.5 35.5 Văn 

17 211004 Lê Thị Thanh Lan 01/02/2006 Nữ 8 5.75 6.75 7.5 35.5 Văn 

18 211048 Phạm Trần Thoại Nhiên 26/02/2006 Nữ 7.75 8.5 4.75 7.25 35.5 Văn 

19 211139 Ðặng Phạm Thanh Lương 25/02/2006 Nam 7.25 7.25 8.25 9.25 41.25 Lịch sử

20 211153 Hoàng Thị Tố Uyên 09/09/2006 Nữ 7.25 4 5.75 8.75 34.5 Lịch sử

21 211141 Nguyễn Hoàng Nguyên 25/06/2006 Nam 4.75 8.5 3.75 8.5 34 Lịch sử

22 211126 Lê Phạm Ðình Bảo 30/11/2006 Nam 7.25 6.5 7.5 5.75 32.75 Lịch sử

23 211129 Nguyễn Thị Doanh Doanh 19/11/2006 Nữ 6.25 5.25 7 6.75 32 Lịch sử

24 211142 Trần Thảo Nguyên 08/11/2006 Nữ 6 6.75 9.25 5 32 Lịch sử

25 211131 Hoàng Xuân Dũng 26/09/2006 Nam 6.25 5 3.5 8.5 31.75 Lịch sử

26 211133 Phan Tiến Ðạt 15/07/2006 Nam 6.5 3.25 4.75 8.5 31.5 Lịch sử

27 211147 Nguyễn Thị Hồng Thảo 13/12/2006 Nữ 6.75 5.75 5 7 31.5 Lịch sử

28 211167 Nguyễn Anh Huy 14/04/2006 Nam 7.75 8 8 9.5 42.75 Địa lý

29 211168 Phạm Nhật Huy 26/10/2006 Nam 6.75 8 6.5 8.25 37.75 Địa lý

30 211175 Nguyễn Phạm Gia Linh 01/03/2006 Nữ 8.25 6.25 6 8.5 37.5 Địa lý

31 211176 Ðỗ Hoàng Ngân 09/09/2006 Nữ 6.5 7 6.5 8.5 37 Địa lý

32 211155 Ðường Hải Anh 19/05/2006 Nữ 8 4.5 4.5 9.25 35.5 Địa lý

33 211192 Trần Minh Trí 09/04/2006 Nam 7.25 7.25 5 8 35.5 Địa lý

34 211169 Ngô Quốc Huy 07/02/2006 Nam 7.75 6 8.75 6.25 35 Địa lý

35 211186 Trần Ngọc Sơn 05/11/2006 Nam 7.5 6.75 5.75 7.5 35 Địa lý

36 211191 Hoàng Nữ Bội Trân 08/02/2006 Nữ 6.25 7.5 7 7 34.75 Địa lý

37 211164 Hồ Ngọc Hân 21/12/2006 Nữ 6.5 5 4.5 9.25 34.5 Địa lý
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